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Magoosh IELTS Vocabulary Flashcards 

Học từ vựng bằng flashcards. Trong quá trình điểm qua từng thẻ từ, hệ thống cho phép 

bạn phân loại từ đã biết và từ chưa biết để tiết kiệm thời gian học tập. Các từ mới sẽ được 

lặp lại liên tục cho đến khi bạn nhớ vững toàn bộ 50 từ trong bộ thẻ. 

 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Giao diện dễ sử dụng 

• Không có quảng cáo 

• Học từ lặp đi lặp lại để dễ ghi nhớ 

• Có ứng dụng trên điện thoại 

• Phải đăng nhập vào hệ thống 

• Không có audio phát âm từ 

• Không có bài tập tương tác 

Vocabulary.com 

Thú vị và hiệu quả dành cho trẻ em, thanh thiếu niên trong giai đoạn đầu của quá 

trình ôn luyện. 4 chính năng học từ: 

• Luyện từ theo quiz 

• Thực hành từ vựng qua hoạt động “game hóa”, tạo danh sách từ và cạnh 

tranh 

• Từ điển 

• Danh sách từ vựng theo chủ đề, câu chuyện 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Giao diện dễ sử dụng 

• Các tính năng thú vị, ứng dụng 

“game hóa” 

• Miễn phí 

• Nguồn tài liệu phong phú, giải 

thích chi tiết 

• Cần đăng nhập vào hệ thống 

• Không phân chia cấp độ 

• Một số giải nghĩa từ quá dài, gây bối 

rối cho người học 

• Chỉ phù hợp với trẻ em, thiếu niên và 

người mới bắt đầu 

• Tốn phí mua ebook để học từ vựng 

theo câu chuyện 

 

https://ielts.magoosh.com/flashcards/vocabulary/decks
http://vocabulary.com/


 

LanGeek 

Phù hợp với mọi đối tượng với nhiều danh sách từ vựng đa chủ đề phân theo cấp 

độ. Sử dụng phương pháp nhớ từ thông qua thực hành và flashcards.  

Ưu điểm Nhược điểm 

• Có thể đăng nhập hoặc không 

• Giao diện đơn giản 

• Từ vựng phong phú, phân cấp 

• Giúp cải thiện ngữ pháp 

• Cải thiện và cập nhật thường 

xuyên 

• Cần trả phí để sử dụng một số tính 

năng nâng cao 

• Tồn tại một số lỗi văn bản  

 

Duolingo 

Học từ vựng có lộ trình thông qua các quiz vui nhộn, thú vị phù hợp với trình độ của 

người dùng. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Ứng dụng yếu tố “game hóa” 

• Lộ trình học cá nhân hóa 

• Giao diện thú vị, nhiều hình ảnh 

minh họa 

• Có app trên điện thoại 

• Phù hợp với người mới bắt đầu 

học IELTS  

• Sử dụng linh hoạt trên mọi thiết bị 

• Cần nâng cấp tài khoản để sử dụng 

đầy đủ tính năng 

• Bài kiểm tra lặp đi lặp lại đôi khi gây 

nhàm chán 

• Có thể không phù hợp với người lớn 

và người học nâng cao 

• Tốc độ cập nhật nội dung, sửa lỗi 

website chậm 

 

EnglishCentral 

Học từ vựng thông qua các video ngắn được phân theo cấp độ và trò chuyện với 

“bạn học” ảo. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Có tiếng Việt • Chất lượng video thấp 

https://langeek.co/
https://www.duolingo.com/learn
https://vi.englishcentral.com/myenglish/myfeed


Ưu điểm Nhược điểm 

• Kết hợp mọi giác quan để học từ 

vựng đồng thời cải thiện nghe - nói 

• Bài tập tương tác đơn giản 

• Phù hợp với người học mọi trình 

độ 

• Nội dung cập nhật thường xuyên 

• Phải đăng nhập vào hệ thống 

• Giao diện hơi khó hiểu khi mới sử 

dụng 

 

Quizlet.com 

Học từ vựng qua flashcards và ứng dụng phương pháp Spaced Repetition (Lặp lại 

ngắt quãng) với kho từ vựng khổng lồ. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Giao diện đơn giản 

• Có thể tạo, chia sẻ và tham khảo 

thẻ học tập của người dùng khác 

• Hỗ trợ tiếng Việt 

• Chế độ học tập tương tác đa dạng, 

hiệu quả 

• Cần đăng nhập vào hệ thống 

• Một số tính năng miễn phí bị giới hạn 

• Một số bộ thẻ từ không cung cấp ví dụ 

minh họa 

 

LearnEnglish Teens British Council 

Trang web từ hội đồng khảo thí chính thức của IELTS, danh sách từ vựng được phân 

cấp kèm những bài tập tương tác. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Tài liệu uy tín 

• Bài tập tương tác hiệu quả, không 

học theo lối mòn 

• Có chế độ “download” tài liệu 

• Giao diện đơn giản 

• Không phù hợp với người đi làm 

• Số lượng từ vựng hạn chế 

• Phải đăng nhập vào hệ thống 

• Chỉ thích hợp cho người lớn sử dụng 

• Không cung cấp tài liệu IELTS riêng 

biệt 

 

Breaking News English 

http://quizlet.com/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://breakingnewsenglish.com/


Khai thác từ vựng, kỹ năng tiếng Anh xoay quanh một “lesson” tiêu điểm. Hệ thống 

bài học được phân theo cấp độ với hàng chục chủ đề thực dụng. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Nội dung học tập phong phú, cập 

nhật liên tục 

• Từ vựng đa dạng, phân cấp từ dễ 

đến khó 

• Từ vựng có tính ứng dụng cao vì 

được lấy từ các bài báo 

• Giao diện hơi khó sử dụng với một số 

người dùng 

• Người học phải thường xuyên truy cập 

trang web để ôn luyện 

• Không phù hợp với trẻ em 

 

Manythings.org 

Cải thiện vốn từ IELTS bằng trò chơi từ vựng, câu đố đơn giản. Ngoài ra, trang web 

cung cấp câu chuyện từ vựng thú vị, từ một từ gốc triển khai thành nhiều từ/ cụm 

từ khác nhau. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Cung cấp các cụm từ mới mẻ, 

nâng cao 

• Nội dung cập nhật thường xuyên 

• Nhiều bài tập tương tác 

• Giao diện khó sử dụng 

• Hệ thống từ không phân cấp 

• Không có giải nghĩa từ hay ví dụ 

 

VISUWORDS 

Trang web mang tính sáng tạo và mới lạ với những sơ đồ phân tích từ vựng. Sơ đồ 

này sẽ mang lại: Từ đồng nghĩa/ trái nghĩa và giải nghĩa. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Mô hình học tập mới lạ 

• Giao diện đơn giản, dễ sử dụng 

• Hỗ trợ cải thiện đọc - hiểu với 

danh sách từ đồng nghĩa/ trái 

nghĩa 

• Hỗ trợ cải thiện kỹ năng 

paraphrase  

• Không phù hợp với người mới bắt đầu 

hoặc trình độ cơ bản 

• Không phù hợp với trẻ em 

• Không cung cấp ví dụ 

• Người học cần chuẩn bị sẵn danh sách 

từ muốn phân tích 

https://www.manythings.org/
https://visuwords.com/


 

Test English 

Học từ vựng thông qua chủ đề khác nhau, cung cấp giải nghĩa chi tiết kèm ví dụ và 

bài luyện tập. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Giao diện dễ sử dụng 

• Hệ thống kiến thức phân cấp rõ 

ràng 

• Giải nghĩa từ rõ ràng, có ví dụ cụ 

thể 

• Số lượng từ vựng còn hạn chế 

• Nội dung không cập nhật mới 

 

Easy World Of English 

Đơn giản và dễ sử dụng, cung cấp danh sách từ vựng qua tranh kèm audio phát âm. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Giao diện dễ sử dụng 

• Chủ đề từ vựng có tính ứng dụng 

cao 

• Không có giải nghĩa và ví dụ 

• Không kèm bài tập tương tác 

• Không phù hợp với trình độ nâng 

cao 

• Số lượng từ vựng còn hạn chế 

 

IELTS Buddy 

Trang web học tiếng Anh rất nổi tiếng, giúp người dùng nâng cấp vốn bằng cách liệt 

kê từ vựng thường gặp trong đề thi theo topic kèm giải nghĩa và ví dụ cụ thể. 

Ưu điểm Nhược điểm 

• Kho từ vựng khổng lồ, bao quát 

• Giải nghĩa chi tiết kèm ví dụ minh 

họa 

• Chủ đề phong phú 

• Không có bài tập từ vựng tương tác 

• Không có phần phiên âm hoặc 

audio phát âm 

• Giao diện hơi khó sử dụng 

 

 

https://test-english.com/
https://easyworldofenglish.com/
https://www.ieltsbuddy.com/#google_vignette


 

 

 

 


